
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1325/QĐ-UBND     Vĩnh Long, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong  

lĩnh vực Đường bộ, Hàng hải và đường thủy, Nhà ở thuộc phạm vi  

chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng 

hải và đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây 

dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà 

ở, liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 19 (Mười chín) thủ 

tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ, 



Hàng hải và đường thủy, Nhà ở theo quy định về phân quyền, phân cấp thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 758/QĐ-

UBND ngày 24/4/2025, Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 04/11/2024. Trong 

đó: 

- Ban hành mới: 01 TTHC trong lĩnh vực Hàng hải và đường thủy. 

- Sửa đổi, bổ sung 18 TTHC: 03 TTHC trong lĩnh vực Đường bộ, 14 TTHC 

trong lĩnh vực Hàng hải và đường thủy, 01 TTHC trong lĩnh vực Nhà ở. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1.  iao Ch nh Văn ph ng  y ban nhân dân t nh c p nh t công khai đ y đủ 

danh mục, nội dung cụ th  của t ng thủ tục hành chính đã được công bố tr n C  sở 

dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

2.  iao Ch nh Văn ph ng  y ban nhân dân t nh; Chủ tịch  y ban nhân dân 

c c xã, phường ni m yết công khai đ y đủ danh mục tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công t nh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

3.  iao  i m đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với  i m đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ căn cứ c ch thức thực hiện của thủ tục hành chính được công bố tại 

Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nh n hồ 

s  và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến. 

4.  iao  i m đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với  i m đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ xây dựng quy trình nội bộ, trình Chủ tịch  y ban nhân dân t nh ban 

hành và xây dựng quy trình điện tử tr n Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của t nh. 

Điều 3. Hiệu lực và tr ch nhiệm  

1. Quyết định có hiệu lực k  t  ngày 01 th ng 7 năm 2025. 

2. Ch nh Văn ph ng  y ban nhân dân t nh;  iao  i m đốc Sở Xây dựng; 

 i m đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng c c sở, ban, ngành t nh và tổ 

chức, c  nhân có li n quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như khoản 2 Điều 3; 

- Cục Ki m so t TTHC - VPCP; 

- UBND t nh: Bến Tre, Trà Vinh; 

- CT, c c PCT UBND t nh; 

- LĐVP UBND t nh; 

- Trung tâm: PVHCC;  

- Phòng KT-NV; 

- Lưu: VT, 06.PVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 



Phụ lục 
(Kèm theo Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính  

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY   

1.  

2.000795.

H1 

Đăng ký v n tải 

hành kh ch cố 

định tr n tuyến 

v n tải thủy t  bờ 

ra đảo
1
 

Ch m nhất không qu  

03 ngày làm việc, k  t  

khi nh n đủ hồ s  

Nộp hồ s  trực tiếp, ho c 

qua dịch vụ bưu chính, ho c 

trực tuyến  một ph n  đến 

Trung tâm phục vụ hành 

chính công t nh Vĩnh Long 

 địa chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, Phường 

1, thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long) hoăc   nộp   hồ 

s  trực tuyến taị Cổng Dic  h 

vụ công t nh Vĩnh Long  điạ 

chỉ   

https://dichvucong.vinhlong.

gov.vn) 

Không có - Bộ lu t Hàng hải Việt Nam 

năm 2015; 

- Thông tư số 16/2013/TT-

B TVT ngày 30/7/2013 của Bộ 

trưởng Bộ  iao thông v n tải về 

quản lý tuyến v n tải thủy t  bờ 

ra đảo trong vùng bi n Việt 

Nam; 

- Thông tư số 05/2017/TT-

B TVT ngày 21/02/2017 của 

Bộ trưởng Bộ  iao thông v n tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 16/2013/TT-

B TVT ngày 30/7/2013 của Bộ 

trưởng Bộ  iao thông v n tải 

quy định về quản lý tuyến v n 

tải thủy t  bờ ra đảo trong vùng 

bi n Việt Nam; 

- Thông tư số 08/2022/TT-

B TVT ngày 16/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ  iao thông v n tải 

                                                 
1
 Bến Tre công bố tại Quyết định số 1116 ngày 20/5/2024 

https://dichvucong.vinhlong.gov.v/
https://dichvucong.vinhlong.gov.v/


STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính  

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

c c Thông tư quy định li n quan 

đến hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực hàng hải; 

- Thông tư số 10/2024/TT-

B TVT ngày 10/4/2024 của Bộ 

trưởng Bộ  iao thông v n tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư quy định về quản 

lý tuyến v n tải thủy t  bờ ra 

đảo trong vùng bi n Việt Nam; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD 

ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng liên quan đến 

sắp xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 02 

cấp và phân cấp cho chính 

quyền địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 

STT Mã TTHC Tên TTHC  
Thời gian  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

Phê duyệt 

quy trình 

nội bộ 

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 

1.  

1.001046.H1 

Chấp thu n 

thiết kế nút 

giao đấu nối 

vào đường 

quốc lộ đang 

khai thác 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc k  t  khi 

nh n đủ hồ s  

theo quy định. 

 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Không có 
- Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông v n tải quy định về 

quản lý, v n hành, khai thác 

và bảo trì kết cấu hạ t ng 

đường bộ; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

-C  quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Uỷ ban nhân 

dân cấp 

- C  quan 

thực hiện 

TTHC: Sở 

Xây dựng 

 

2.  

1.001061.000.

00.00.H61 

Cấp phép thi 

công nút giao 

đấu nối vào 

đường quốc 

lộ đang khai 

thác 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc k  t  khi 

nh n đủ hồ s  

theo quy định. 

 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Không có 
- Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông v n tải quy định về 

quản lý, v n hành, khai thác 

và bảo trì kết cấu hạ t ng 

đường bộ; 

-C  quan có 

thẩm quyền 

giải quyết: 

Uỷ ban nhân 

dân cấp 

- C  quan 

thực hiện 

TTHC: Sở 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.v/
https://dichvucong.vinhlong.gov.v/


Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

Xây dựng 

3.  

1.013061.H1 

Cấp giấy 

phép thi công 

công trình 

tr n đường bộ 

đang khai 

thác 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc k  t  khi 

nh n đủ hồ s  

theo quy định. 

 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

 toàn trình  đến Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công cấp xã 

 

Không có 
- Thông tư số 41/2024/TT-

BGTVT ngày 15/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông v n tải quy định về 

quản lý, v n hành, khai thác 

và bảo trì kết cấu hạ t ng 

đường bộ; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.v/
https://dichvucong.vinhlong.gov.v/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/


II. LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

1. 

1.004088.H61 

Đăng ký phư ng 

tiện l n đ u đối 

với phư ng tiện 

chưa khai th c 

tr n đường thủy 

nội địa 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

70.000 

đồng/giấy 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/


Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

2. 

1.004047.000.

00.00.H61 

Đăng ký phư ng 

tiện l n đ u đối 

với phư ng tiện 

đang khai th c 

tr n đường thủy 

nội địa 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

70.000 

đồng/giấy 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao  

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

3. 

1.004036.000.

00.00.H61 

Đăng ký lại 

phư ng tiện 

trong trường 

hợp chuy n t  

c  quan đăng ký 

kh c sang c  

quan đăng ký 

phư ng tiện 

thủy nội địa 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

70.000 

đồng/giấy 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

4. 

2.001711.000.

00.00.H61 

Đăng ký lại 

phư ng tiện 

trong trường 

hợp phư ng tiện 

thay đổi t n, tính 

năng kỹ thu t 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

70.000 

đồng/giấy 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi 

giấychứng nh n khả năng 

chuy n môn, chứng ch  

chuy n môn thuyền vi n, 

người l i phư ng tiện thủy 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 
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vụ hành chính công 

cấp xã 

 

nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

5. 

1.004002.000.

00.00.H61 

Đăng ký lại 

phư ng tiện 

trong trường 

hợp chuy n 

quyền sở hữu 

phư ng tiện 

nhưng không 

thay đổi c  quan 

đăng ký phư ng 

tiện 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

70.000 

đồng/giấy 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/


hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

6. 

1.003970.000.

00.00.H61 

Đăng ký lại 

phư ng tiện 

trong trường 

hợp chuy n 

quyền sở hữu 

phư ng tiện 

đồng thời thay 

đổi c  quan 

đăng ký phư ng 

tiện 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

70.000 

đồng/giấy 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/


trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

7. 

1.006391.000.

00.00.H61 

Đăng ký lại 

phư ng tiện 

trong trường 

hợp chủ phư ng 

tiện thay đổi trụ 

sở ho c n i đăng 

ký hộ khẩu 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

70.000 

đồng/giấy 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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thường trú của 

chủ phư ng tiện 

sang đ n vị 

hành chính cấp 

t nh kh c 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

8. 
1.003930.000.

00.00.H61 

Cấp lại  iấy 

chứng nh n 

đăng ký phư ng 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

70.000 

đồng/giấy 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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tiện ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

dân cấp xã. 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/


chính quyền địa phương. 

9. 

2.001659.000.

00.00.H61 

Xóa  iấy chứng 

nh n đăng ký 

phư ng tiện 

02 (hai) ngày 

làm việc, k  t  

ngày nh n đủ 

hồ s  theo quy 

định và tổ 

chức, c  nhân 

đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài 

chính  nếu có . 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

 
- Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về 

đăng ký phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

Sở Xây dựng, 

Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 

 

10. 
1.003135.000. Cấp, cấp lại, Trong thời hạn 

Nộp hồ s  trực tiếp, 50.000 - Thông tư số 40/2019/TT-
Sở Xây dựng 

 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/


00.00.H61 chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả 

năng chuy n 

môn, chứng ch  

chuyên môn 

05 ngày làm 

việc, k  t  

ngày nh n 

được hồ s  hợp 

lệ 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn) 

đồng/giấy BGTVT ngày 15/10/2019 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định về thi, 

ki m tra, cấp, cấp lại, chuy n 

đổi giấy chứng nh n khả 

năng chuy n môn, chứng ch  

chuy n môn thuyền vi n, 

người l i phư ng tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 38/2023/TT-

BGTVT ngày 18/12/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

40/2019/TT-BGTVT ngày 

15/10/2019 của Bộ trưởng 

Bộ  iao thông v n tải quy 

định về thi, ki m tra, cấp, 

cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-

BGTVT ngày 17/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c 

Thông tư quy định về đăng 

ký phư ng tiện thủy nội địa 

và quy định thi, ki m tra, 

cấp, cấp lại, chuy n đổi giấy 

chứng nh n khả năng chuy n 

môn, chứng ch  chuy n môn 

thuyền vi n, người l i 

phư ng tiện thủy nội địa; 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/


- Thông tư số 198/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa và đường sắt; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

11. 

1.005040.000.

00.00.H61 

X c nh n trình 

b o đường thủy 

nội địa ho c 

trình b o đường 

thủy nội địa bổ 

sung 

Không quá 02 

 hai  giờ làm 

việc, k  t  khi 

đã nh n đủ c c 

giấy tờ hợp lệ 

theo quy định. 

Nộp hồ s  trực tiếp 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã 

 

Không có - Lu t  iao thông đường 

thủy nội địa năm 2004; Lu t 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Lu t  iao thông đường 

thủy nội địa năm 2014; 

- Thông tư số 69/2014/TT-

BGTVT ngày 27/11/2014 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải quy định thủ 

tục x c nh n việc trình b o 

đường thủy nội địa; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

 y ban nhân 

dân cấp xã 

 



quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

12. 

1.004261.000.

00.00.H61 

Cấp  iấy phép 

v n tải qua bi n 

giới 

03 (ba) ngày 

làm việc k  t  

ngày nh n 

được hồ s  đ y 

đủ 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn 

Không có - Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Hiệp 

định giữa Chính phủ nước 

Cộng h a xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về 

v n tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

B TVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ  iao thông 

v n tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của c c Thông tư 

hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Hiệp định giữa 

Chính phủ nước Cộng h a xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về v n tải đường 

thủy. 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Sở Xây dựng  

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

13. 

1.004259.000.

00.00.H61 

Cấp lại  iấy 

phép v n tải qua 

biên giới 

03 (ba) ngày 

làm việc k  t  

ngày nh n 

được hồ s  đ y 

đủ 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn 

Không có - Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 

của Bộ trưởng Bộ  iao 

thông v n tải hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Hiệp 

định giữa Chính phủ nước 

Cộng h a xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về 

v n tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

B TVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ  iao thông 

v n tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của c c Thông tư 

hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Hiệp định giữa 

Chính phủ nước Cộng h a xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về v n tải đường 

thủy. 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

Sở Xây dựng  

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

14. 

1.004259.000.

00.00.H61 

 ia hạn thời 

gian lưu lại lãnh 

thổ Việt Nam 

cho phư ng tiện 

v n tải thủy của 

Campuchia 

01  một  ngày 

làm việc, k  t  

khi nh n đủ hồ 

s  đúng quy 

định 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn 

Không có - Thông tư số 08/2012/TT-

BGTVT ngày 23/03/2012 

của Bộ trưởng Bộ  iao  

thông v n tải hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Hiệp 

định giữa Chính phủ nước 

Cộng h a xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về 

v n tải thủy; 

- Thông tư số 13/2023/TT-

B TVT ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ  iao thông 

v n tải sửa đổi, bổ sung một 

số điều của c c Thông tư 

hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Hiệp định giữa 

Chính phủ nước Cộng h a xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về v n tải đường 

thủy; 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

Sở Xây dựng 
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hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

III LĨNH VỰC NHÀ Ở 

1 

1.012888.H61 

Công nh n Ban 

quản trị nhà 

chung cư 

07 ngày làm 

việc k  t  ngày 

nh n đủ hồ s . 

Nộp hồ s  trực tiếp, 

ho c qua dịch vụ bưu 

chính, ho c trực tuyến 

đến Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

t nh Vĩnh Long  địa 

chỉ: Số 12C đường 

 oàng Thái  iếu, 

Phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long) hoăc   nộp   hồ s  

trực tuyến taị Cổng 

Dic  h vụ công t nh 

Vĩnh Long  điạ chỉ   

https://dichvucong.vin

hlong.gov.vn 

Không có - Lu t Nhà ở số 

27/2023/QH15. 

- Nghị định số 95/2024/NĐ-

CP ngày 24/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Lu t 

Nhà ở. 

- Thông tư số 05/2024/TT-

BXD ngày 31/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy 

định chi tiết một số điều của 

Lu t Nhà ở. 

- Thông tư số 09/2025/TT-

BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy, thực 

hiện chính quyền địa phương 

02 cấp và phân cấp cho 

chính quyền địa phương. 

UBND cấp 

xã 
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